
PPT NC Word NC Excel NC TB

1 BKNC1813 Đặng Ngọc Kim Cương 01/02/2003 Đồng Tháp 8,67 9,0 9,5 5,0 7,83 Đạt

2 BKNC1814 Nguyễn Phúc Đăng 14/07/2003 Thành phố Hồ Chí Minh 8,33 9,0 9,0 8,5 8,83 Đạt

3 BKNC1815 Huỳnh Thị Ngọc Diễm 24/06/2004 Long An 8,0 8,0 8,5 7,0 7,83 Đạt

4 BKNC1816 Phạm Thị Kiều Diễm 15/11/2003 Đắk Lắk 8,0 9,0 8,5 6,0 7,83 Đạt

5 BKNC1817 Ngô Xuân Đô 18/04/2003 Thành phố Hồ Chí Minh 5,67 5,0 6,0 7,0 6,0 Đạt

6 BKNC1818 Hoàng Ánh Dương 30/07/2002 Quảng Bình 8,33 8,0 7,5 6,0 7,17 Đạt

7 BKNC1819 Nguyễn Thị Thùy Dương 23/12/2003 Bình Thuận 5,33 8,0 7,0 5,0 6,67 Đạt

8 BKNC1820 Vũ Văn Dương 26/08/2003 Đắk Lắk 7,33 6,0 9,0 5,0 6,67 Đạt

9 BKNC1821 Trương Thị Ngân Giang 26/10/2003 Quảng Ngãi 8,33 8,0 7,0 5,0 6,67 Đạt

10 BKNC1822 Lê Ngọc Hân 18/03/2003 Long An 9,0 8,0 8,0 9,0 8,33 Đạt

11 BKNC1823 Nguyễn Thảo Hiền 24/05/2003 Thành phố Hồ Chí Minh 8,67 8,0 9,0 7,0 8,0 Đạt

12 BKNC1824 Phạm Văn Hiếu 07/11/2002 Nghệ An 7,0 9,0 8,0 6,0 7,67 Đạt

13 BKNC1825 Trần Thạch Huyên 07/02/2001 Hậu Giang 5,0 6,0 6,0 5,0 5,67 Đạt

14 BKNC1826 Bùi Thị Thoại Huyền 16/10/1994 Long An 8,33 6,0 9,0 9,0 8,0 Đạt

15 BKNC1827 Lý Chường Kín 02/02/2004 Bình Thuận 9,33 9,0 9,5 8,0 8,83 Đạt

16 BKNC1828 Ngô Thị Kha Lin 25/10/2004 Tiền Giang 6,67 9,0 9,0 3,0 7,0 Không đạt

17 BKNC1829 Lê Diệu Linh 29/12/2004 Nam Định 7,67 9,0 8,0 2,0 6,33 Không đạt

18 BKNC1830 Nguyễn Văn Long 11/07/2003 Đắk Lắk 9,0 9,0 9,0 7,0 8,33 Đạt

19 BKNC1831 Trần Thị Thanh Ngân 25/07/2004 Thành phố Hồ Chí Minh 10,0 9,0 9,0 7,5 8,5 Đạt

20 BKNC1832 Lương Thị Bích Ngọc 17/12/2004 Thanh Hóa 8,33 6,0 7,5 6,0 6,5 Đạt

21 BKNC1833 Trần Thị Thanh Nhã 13/11/2004 Thành phố Hồ Chí Minh 9,33 5,0 9,0 6,0 6,67 Đạt

22 BKNC1834 Cao Phương Nhi 09/09/2003 Thành phố Hồ Chí Minh 8,33 9,0 9,0 7,0 8,33 Đạt

23 BKNC1835 Đỗ Yến Nhi 24/11/2004 Thành phố Hồ Chí Minh 10,0 9,0 9,0 7,0 8,33 Đạt

24 BKNC1836 Lê Thị Mỹ Nhiên 05/09/2002 Tiền Giang 9,33 5,0 5,0 6,0 5,33 Đạt

25 BKNC1837 Trần Ngọc Phúc 07/11/2003 Thành phố Hồ Chí Minh 9,67 5,0 7,0 5,0 5,67 Đạt

26 BKNC1838 Lê Mai Phương 28/03/2003 Tây Ninh 6,67 5,0 9,0 6,0 6,67 Đạt

27 BKNC1839 Lê Thị Minh Quyên 06/06/2002 Bình Phước 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Không đạt

28 BKNC1840 Mai Chí Thắng 04/04/2003 Thành phố Hồ Chí Minh 7,33 9,0 9,0 7,0 8,33 Đạt

29 BKNC1841 Đặng Ngọc Thiên Thanh 28/12/2003 Thành phố Hồ Chí Minh 8,33 9,0 9,5 7,0 8,5 Đạt

30 BKNC1842 Lê Phúc Thạnh 25/08/2003 Khánh Hòa 7,0 6,0 6,0 5,0 5,67 Đạt

31 BKNC1843 Lại Thị Thanh Thảo 16/04/2003 Thành phố Hồ Chí Minh Vắng
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Điểm 
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Kết quả Ghi chúSTT SBD Họ và Tên Ngày Sinh Nơi Sinh

32 BKNC1844 Nông Đặng Nhật Thu 31/08/2003 Bắc Kạn 7,67 8,0 7,0 6,0 7,0 Đạt

33 BKNC1845 Nguyễn Trần Minh Thư 12/05/2003 Thành phố Hồ Chí Minh 10,0 9,0 9,5 7,0 8,5 Đạt

34 BKNC1846 Võ Thị Hoài Thương 01/01/2003 Quảng Ngãi 9,0 6,0 5,0 5,0 5,33 Đạt

35 BKNC1847 Đinh Diệu Thuý 14/05/2003 Thành phố Hồ Chí Minh 9,0 9,0 9,0 7,0 8,33 Đạt

36 BKNC1848 Phạm Thu Thuỳ 05/03/2004 Quảng Ngãi 9,67 8,0 8,5 6,0 7,5 Đạt

37 BKNC1849 Nguyễn Thị Trâm 01/08/2004 Hà Tĩnh 7,0 7,0 9,0 5,0 7,0 Đạt

38 BKNC1850 Phan Thị Thanh Trúc 29/05/2003 Thành phố Hồ Chí Minh 7,33 0,0 5,0 5,5 3,5 Không đạt

39 BKNC1851 Nguyễn Diễm Bích Tuyền 30/01/2004 Long An 9,33 9,0 9,0 8,0 8,67 Đạt

40 BKNC1852 Đỗ Thị Ánh Tuyết 14/09/2003 Quảng Ngãi 7,33 9,0 9,0 5,0 7,67 Đạt

41 BKNC1853 Hoàng Thị Thuý Vy 15/03/2003 Thanh Hóa 6,0 5,0 6,0 1,0 4,0 Không đạt

42 BKNC1854 Trương Thị Khả Vy 29/11/2003 An Giang 9,0 6,0 7,0 6,0 6,33 Đạt

43 BKNC1855 Nguyễn Quỳnh Như Ý 24/06/2002 Ninh Thuận 9,0 6,0 9,0 7,0 7,33 Đạt

44 BKNC1856 Bùi Hải Yến 23/09/2002 Đồng Nai 5,0 7,0 8,0 5,0 6,67 Đạt

45 BKNC1857 Lê Thị Hoàng Yến 18/12/2003 Thành phố Hồ Chí Minh 8,0 9,0 6,0 9,0 8,0 Đạt

Ghi chú: Kết quả Đạt: Điểm trắc nghiệm (Điểm TN)>=5 và Điểm thực hành 3 mô đun >=5

Số lượng thí sinh: 45 39

Số lượng hiện diện: 44

Thư ký Hội đồng Chủ tịch Hội đồng

Ngô Quang Nhựt Thoại Nam

Số thí sinh đạt:

Trang 2


